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Tên các con vật bằng tiếng Đức
Hơn một trăm tên con vật bằng tiếng Đức: thú cưng, vật nuôi và động vật hoang dã, mỗi tên kèm phát âm, bản dịch và một
câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
lingard.app/vi/animals-in-german

Tiếng Đức · Động vật · 121
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 das Tier [das tiːɐ̯ ] động vật, con vật
Welches Tier magst du am liebsten? Bạn thích con vật nào nhất?

2 das Haustier [das ˈhaʊ̯ sˌtiːɐ̯ ] thú cưng, vật nuôi
Hast du ein Haustier? Bạn có thú cưng không?

3 der Hund [deːɐ̯  hʊnt] chó
Der Hund bellt. Con chó sủa.

4 der Welpe [deːɐ̯  ˈvɛlpə] chó con
Der Welpe ist ein junger Hund. Chó con là con chó còn nhỏ.

5 die Katze [diː ˈkatsə] mèo
Die Katze schläft auf dem Sofa. Con mèo ngủ trên ghế sofa.

6 das Kätzchen [das ˈkɛtsçən] mèo con
Das Kätzchen spielt mit dem Wollknäuel. Mèo con chơi với cuộn len.

7 die Maus [diː maʊ̯ s] chuột
Die Katze fängt eine Maus. Con mèo bắt được một con chuột.

8 der Hamster [deːɐ̯  ˈhamstɐ] chuột hamster
Der Hamster ist ein Nagetier. Chuột hamster là một loài gặm nhấm.

9 das Kaninchen [das kaˈniːnçən] thỏ
Das Kaninchen hüpft. Con thỏ nhảy tung tăng.

10 der Goldfisch [deːɐ̯  ˈɡɔltˌfɪʃ] cá vàng
Der Goldfisch schwimmt im Aquarium. Cá vàng bơi trong bể cá.

11 der Vogel [deːɐ̯  ˈfoːɡəl] chim
Der Vogel fliegt am Himmel. Con chim bay trên bầu trời.

12 der Papagei [deːɐ̯  papaˈɡaɪ̯ ] vẹt
Der Papagei kann sprechen. Con vẹt biết nói.

13 das Pferd [das pfeːɐ̯ t] ngựa
Das Pferd galoppiert über die Wiese. Con ngựa phi nước đại qua đồng cỏ.

14 die Kuh [diː kuː] bò cái, bò
Die Kuh gibt Milch. Con bò cho sữa.

15 das Schwein [das ʃvaɪ̯n] lợn, heo
Das Schwein grunzt. Con lợn kêu ụt ịt.

16 das Schaf [das ʃaːf] cừu
Das Schaf blökt. Con cừu kêu be be.
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17 die Ziege [diː ˈtsiːɡə] dê
Die Ziege frisst Gras. Con dê ăn cỏ.

18 der Esel [deːɐ̯  ˈeːzəl] lừa
Der Esel trägt einen schweren Sack. Con lừa chở một bao tải nặng.

19 das Huhn [das huːn] gà
Das Huhn legt Eier. Con gà đẻ trứng.

20 die Ente [diː ˈɛntə] vịt
Die Ente schwimmt im Teich. Con vịt bơi trong ao.

21 die Gans [diː ɡans] ngỗng
Die Gans schwimmt auf dem See. Con ngỗng bơi trên hồ.

22 der Fisch [deːɐ̯  fɪʃ] cá
Der Fisch schwimmt im Fluss. Con cá bơi trong sông.

23 der Frosch [deːɐ̯  fʁɔʃ] ếch
Der Frosch springt in den Teich. Con ếch nhảy xuống ao.

24 der Hase [deːɐ̯  ˈhaːzə] thỏ rừng
Der Hase hat lange Ohren. Thỏ rừng có đôi tai dài.

25 der Igel [deːɐ̯  ˈiːɡl̩ ] nhím
Der Igel hat viele Stacheln. Con nhím có rất nhiều gai.

26 das Eichhörnchen [das ˈaɪ̯ çˌhœʁnçən] sóc
Das Eichhörnchen klettert auf Bäume. Con sóc leo cây.

27 der Fuchs [deːɐ̯  fʊks] cáo
Der Fuchs ist ein schlaues Tier. Cáo là một loài vật tinh ranh.

28 der Wolf [deːɐ̯  vɔlf] chó sói, sói
Der Wolf heult. Con sói tru lên.

29 der Bär [deːɐ̯  bɛːɐ̯ ] gấu
Der Bär schläft im Winter. Con gấu ngủ đông vào mùa đông.

30 der Hirsch [deːɐ̯  hɪʁʃ] hươu
Der Hirsch hat ein Geweih. Con hươu có gạc.

31 das Reh [das ʁeː] hoẵng
Das Reh steht am Waldrand. Con hoẵng đứng ở bìa rừng.

32 die Eule [diː ˈɔʏ̯ lə] cú
Die Eule ist ein nachtaktiver Vogel. Cú là loài chim hoạt động về đêm.

33 der Adler [deːɐ̯  ˈaːdlɐ] đại bàng
Der Adler fliegt hoch in der Luft. Đại bàng bay cao trên không trung.

34 die Ratte [diː ˈʁatə] chuột cống
Die Ratte ist ein Nagetier. Chuột cống là một loài gặm nhấm.

35 der Löwe [deːɐ̯  ˈløːvə] sư tử
Der Löwe ist ein großes Raubtier. Sư tử là một loài thú săn mồi lớn.

36 der Tiger [deːɐ̯  ˈtiːɡɐ] hổ
Der Tiger ist ein Raubtier. Hổ là một loài thú săn mồi.
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37 der Gepard [deːɐ̯  ɡeˈpaʁt] báo săn, báo gêpa
Der Gepard ist das schnellste Landtier. Báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất trên cạn.

38 der Elefant [deːɐ̯  eleˈfant] voi
Der Elefant ist ein großes Tier. Voi là một con vật lớn.

39 die Giraffe [diː ɡiˈʁafə] hươu cao cổ
Die Giraffe hat einen langen Hals. Hươu cao cổ có cổ dài.

40 das Zebra [das ˈtseːbʁa] ngựa vằn
Das Zebra hat Streifen. Ngựa vằn có sọc.

41 das Nashorn [das ˈnaːsˌhɔʁn] tê giác
Das Nashorn hat ein Horn auf der Nase. Tê giác có một chiếc sừng trên mũi.

42 das Flusspferd [das ˈflʊsˌpfeːɐ̯ t] hà mã
Das Flusspferd lebt im Wasser. Hà mã sống dưới nước.

43 der Affe [deːɐ̯  ˈafə] khỉ
Der Affe klettert auf Bäume. Con khỉ leo cây.

44 der Schimpanse [deːɐ̯  ʃɪmˈpanzə] tinh tinh
Der Schimpanse ist ein Primat. Tinh tinh là một loài linh trưởng.

45 der Panda [deːɐ̯  ˈpanda] gấu trúc
Der Panda ist ein Bär. Gấu trúc là một loài gấu.

46 das Känguru [das ˈkɛŋɡuʁu] chuột túi, kangaroo
Das Känguru springt durch den Busch. Chuột túi nhảy qua bụi rậm.

47 das Kamel [das kaˈmeːl] lạc đà
Das Kamel lebt in der Wüste. Lạc đà sống ở sa mạc.

48 das Krokodil [das ˌkʁokoˈdiːl] cá sấu
Das Krokodil lebt im Wasser. Cá sấu sống dưới nước.

49 die Schlange [diː ˈʃlaŋə] rắn
Die Schlange ist ein Reptil. Rắn là một loài bò sát.

50 die Schildkröte [diː ˈʃɪltˌkʁøːtə] rùa
Die Schildkröte hat einen Panzer. Con rùa có mai.

51 der Delfin [deːɐ̯  dɛlˈfiːn] cá heo
Der Delfin schwimmt im Meer. Cá heo bơi ở biển.

52 der Wal [deːɐ̯  vaːl] cá voi
Der Wal ist sehr groß. Cá voi rất to lớn.

53 der Hai [deːɐ̯  haɪ̯ ] cá mập
Der Hai ist ein Raubfisch. Cá mập là một loài cá săn mồi.

54 die Robbe [diː ˈʁɔbə] hải cẩu
Die Robbe lebt im Wasser. Hải cẩu sống dưới nước.

55 der Pinguin [deːɐ̯  ˈpɪŋɡuiːn] chim cánh cụt
Der Pinguin kann nicht fliegen. Chim cánh cụt không biết bay.

56 der Oktopus [deːɐ̯  ˈɔktopʊs] bạch tuộc
Der Oktopus hat acht Arme. Bạch tuộc có tám xúc tu.
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57 der Skorpion [deːɐ̯  skɔʁˈpi̯oːn] bọ cạp
Der Skorpion hat einen giftigen Stachel. Bọ cạp có một chiếc ngòi độc.

58 die Spinne [diː ˈʃpɪnə] nhện
Die Spinne spinnt ein Netz. Con nhện giăng tơ.

59 die Biene [diː ˈbiːnə] ong
Die Biene sammelt Nektar. Con ong hút mật hoa.

60 die Ameise [diː ˈaːmaɪ̯zə] kiến
Die Ameise krabbelt auf dem Blatt. Con kiến bò trên chiếc lá.

61 die Fliege [diː ˈfliːɡə] ruồi
Die Fliege sitzt auf dem Tisch. Con ruồi đậu trên bàn.

62 der Schmetterling [deːɐ̯  ˈʃmɛtɐlɪŋ] bướm
Der Schmetterling sitzt auf einer Blume. Con bướm đậu trên một bông hoa.

63 die Schnecke [diː ˈʃnɛkə] ốc sên
Die Schnecke kriecht langsam. Con ốc sên bò chậm chạp.

64 der Wurm [deːɐ̯  vʊʁm] giun, sâu
Der Wurm kriecht aus der Erde. Con giun bò lên khỏi mặt đất.

65 das Säugetier [das ˈzɔʏ̯ ɡəˌtiːɐ̯ ] động vật có vú
Der Wal ist kein Fisch, sondern ein Säugetier. Cá voi không phải là cá mà là động vật có vú.

66 das Raubtier [das ˈʁaʊ̯ pˌtiːɐ̯ ] thú săn mồi, thú ăn thịt
Der Löwe ist ein Raubtier. Sư tử là một loài thú săn mồi.

67 die Raubkatze [diː ˈʁaʊ̯ pˌkatsə] thú họ mèo lớn
Die Raubkatze jagt in der Nacht. Thú họ mèo lớn săn mồi vào ban đêm.

68 die Herde [diː ˈheːɐ̯ də] đàn, bầy
Die Herde grast auf der Weide. Đàn gia súc gặm cỏ trên bãi chăn thả.

69 der Mischling [deːɐ̯  ˈmɪʃlɪŋ] chó lai
Unser Hund ist ein Mischling. Con chó của chúng tôi là chó lai.

70 der Dackel [deːɐ̯  ˈdakəl] chó lạp xưởng
Der Dackel ist eine Hunderasse. Chó lạp xưởng là một giống chó.

71 der Pudel [deːɐ̯  ˈpuːdəl] chó poodle
Der Pudel ist eine beliebte Hunderasse. Chó poodle là một giống chó được ưa chuộng.

72 der Schäferhund [deːɐ̯  ˈʃɛːfɐˌhʊnt] chó chăn cừu Đức, chó chăn cừu
Der Schäferhund hütet die Schafe. Chó chăn cừu trông coi đàn cừu.

73 die Bulldogge [diː ˈbʊldɔɡə] chó bulldog
Die Bulldogge ist eine Hunderasse. Chó bulldog là một giống chó.

74 der Kater [deːɐ̯  ˈkaːtɐ] mèo đực
Der Kater liegt auf der Couch. Con mèo đực nằm trên ghế sofa.

75 das Meerschweinchen [das ˈmeːɐ̯
ˌʃvaɪ̯nçən]

chuột lang

Das Meerschweinchen ist ein Nagetier. Chuột lang là một loài gặm nhấm.

76 das Chinchilla [das tʃɪnˈtʃɪla] sóc sinsin, chinchilla
Das Chinchilla ist ein Nagetier. Sóc sinsin là một loài gặm nhấm.
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77 der Bulle [deːɐ̯  ˈbʊlə] bò đực
Der Bulle ist ein männliches Rind. Bò đực là con bò giống đực.

78 das Kalb [das kalp] bê
Das Kalb ist ein junges Rind. Con bê là con bò non.

79 der Ochse [deːɐ̯  ˈɔksə] bò thiến, bò kéo
Der Ochse zog den Wagen. Con bò thiến kéo xe.

80 das Fohlen [das ˈfoːlən] ngựa con
Das Fohlen ist ein junges Pferd. Ngựa con là con ngựa còn non.

81 der Eber [deːɐ̯  ˈeːbɐ] lợn đực
Der Eber ist ein männliches Schwein. Lợn đực là con lợn giống đực.

82 das Lamm [das lam] cừu non
Das Lamm bleibt bei seiner Mutter. Cừu non ở cạnh mẹ của nó.

83 der Widder [deːɐ̯  ˈvɪdɐ] cừu đực
Der Widder stieß mit seinen Hörnern. Con cừu đực húc bằng sừng.

84 der Ziegenbock [deːɐ̯  ˈtsiːɡənˌbɔk] dê đực
Der Ziegenbock ist eine männliche Ziege. Dê đực là con dê giống đực.

85 die Henne [diː ˈhɛnə] gà mái
Die Henne legt Eier. Gà mái đẻ trứng.

86 der Hahn [deːɐ̯  haːn] gà trống
Der Hahn kräht morgens. Gà trống gáy vào buổi sáng.

87 das Küken [das ˈkyːkn̩ ] gà con
Das Küken ist klein und gelb. Gà con nhỏ và có màu vàng.

88 der Truthahn [deːɐ̯  ˈtʁuːtˌhaːn] gà tây
Der Truthahn ist ein großer Vogel. Gà tây là một loài chim lớn.

89 das Lama [das ˈlaːma] lạc đà không bướu
Das Lama ist ein Haustier in Südamerika. Lạc đà không bướu là vật nuôi ở Nam Mỹ.

90 der Elch [deːɐ̯  ɛlç] nai sừng tấm
Der Elch ist ein großer Hirsch. Nai sừng tấm là một loài hươu lớn.

91 das Rentier [das ˈʁɛnˌtiːɐ̯ ] tuần lộc
Das Rentier ist ein Symbol für Weihnachten. Tuần lộc là biểu tượng của Giáng sinh.

92 das Wildschwein [das ˈvɪltˌʃvaɪ̯n] lợn rừng
Im Wald leben viele Wildschweine. Trong rừng có nhiều lợn rừng.

93 der Eisbär [deːɐ̯  ˈaɪ̯ sˌbɛːɐ̯ ] gấu Bắc Cực
Der Eisbär lebt in der Arktis. Gấu Bắc Cực sống ở vùng Bắc Cực.

94 der Luchs [deːɐ̯  lʊks] linh miêu
Der Luchs ist eine Wildkatze. Linh miêu là một loài mèo hoang.

95 der Dachs [deːɐ̯  daks] lửng
Der Dachs ist ein nachtaktives Tier. Con lửng là loài động vật hoạt động về đêm.

96 der Marder [deːɐ̯  ˈmaʁdɐ] chồn mác-tét, chồn
Der Marder ist ein Raubtier. Chồn mác-tét là một loài thú săn mồi.
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97 das Wiesel [das ˈviːzl̩ ] chồn
Das Wiesel ist klein und sehr schnell. Con chồn nhỏ và rất nhanh nhẹn.

98 der Otter [deːɐ̯  ˈɔtɐ] rái cá
Der Otter schwamm im Fluss. Con rái cá bơi dưới sông.

99 der Biber [deːɐ̯  ˈbiːbɐ] hải ly
Der Biber baut Dämme. Hải ly xây đập.

100 der Maulwurf [deːɐ̯  ˈmaʊ̯ lˌvʊɐ̯ f] chuột chũi
Der Maulwurf gräbt Gänge unter der Erde. Chuột chũi đào đường hầm dưới lòng đất.

101 das Murmeltier [das ˈmʊʁməlˌtiːɐ̯ ] macmot, sóc đất
Das Murmeltier lebt in den Alpen. Macmot sống ở dãy Alps.

102 der Waschbär [deːɐ̯  ˈvaʃˌbɛːɐ] gấu mèo
Der Waschbär ist ein nachtaktives Tier. Gấu mèo là loài động vật hoạt động về đêm.

103 die Fledermaus [diː ˈfleːdɐˌmaʊ̯ s] dơi
Die Fledermaus fliegt nachts. Con dơi bay vào ban đêm.

104 der Leopard [deːɐ̯  leoˈpaʁt] báo hoa mai
Der Leopard ist eine Raubkatze. Báo hoa mai là một loài thú họ mèo lớn.

105 der Jaguar [deːɐ̯  jaˈɡu̯ aːɐ̯ ] báo đốm
Der Jaguar ist eine Raubkatze. Báo đốm là một loài thú họ mèo lớn.

106 der Panther [deːɐ̯  ˈpantɐ] báo đen
Der Panther ist ein Raubtier. Báo đen là một loài thú săn mồi.

107 der Puma [deːɐ̯  ˈpuːma] báo sư tử
Der Puma ist ein Raubtier. Báo sư tử là một loài thú săn mồi.

108 die Hyäne [diː hyˈɛːnə] linh cẩu
Die Hyäne ist ein Raubtier. Linh cẩu là một loài thú săn mồi.

109 der Büffel [deːɐ̯  ˈbʏfəl] trâu
Der Büffel lebt in Afrika. Trâu sống ở châu Phi.

110 der Bison [deːɐ̯  ˈbiːzɔn] bò bison
Der Bison ist ein großes Rind. Bò bison là một loài bò lớn.

111 das Gnu [das ɡnuː] linh dương đầu bò
Das Gnu ist ein afrikanisches Säugetier. Linh dương đầu bò là một loài thú có vú ở châu Phi.

112 die Antilope [diː antiˈloːpə] linh dương
Die Antilope ist ein schnelles Tier. Linh dương là một con vật chạy nhanh.

113 die Gazelle [diː ɡaˈzɛlə] linh dương gazen
Die Gazelle ist ein schnelles Tier. Linh dương gazen là một con vật chạy nhanh.

114 der Gorilla [deːɐ̯  ɡɔˈʁɪla] khỉ đột
Der Gorilla ist ein Primat. Khỉ đột là một loài linh trưởng.

115 der Orang-Utan [deːɐ̯  ˈoːʁaŋˈʔuːtan] đười ươi
Der Orang-Utan ist ein intelligentes Tier. Đười ươi là một loài vật thông minh.

116 der Pavian [deːɐ̯  paˈvjaːn] khỉ đầu chó
Der Pavian lebt in Afrika. Khỉ đầu chó sống ở châu Phi.
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117 der Lemur [deːɐ̯  leˈmuːɐ̯ ] vượn cáo
Der Lemur ist ein Primat, der auf Madagaskar lebt. Vượn cáo là một loài linh trưởng sống ở Madagascar.

118 der Koala [deːɐ̯  koˈaːla] gấu túi, koala
Der Koala ist ein Beuteltier, das in Australien lebt. Gấu túi là một loài thú có túi sống ở Úc.

119 das Schnabeltier [das ˈʃnaːbəlˌtiːɐ] thú mỏ vịt
Das Schnabeltier ist ein Säugetier. Thú mỏ vịt là một loài động vật có vú.

120 der Ameisenbär [deːɐ̯  ˈaːmaɪ̯zn̩ ˌbɛːɐ̯ ] thú ăn kiến
Der Ameisenbär frisst Ameisen und Termiten. Thú ăn kiến ăn kiến và mối.

121 das Stachelschwein [das ˈʃtaχəlˌʃvaɪ̯n] nhím lông
Das Stachelschwein hat viele Stacheln. Nhím lông có rất nhiều lông gai.
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nhím lông 121

bò đực 77

động vật có vú 65

chồn 97

sóc 26

thỏ rừng 24

bạch tuộc 56

linh dương gazen 113

linh dương đầu bò 111

gấu Bắc Cực 93

nhím 25

sư tử 35

nhện 58

ngựa vằn 40

gà mái 85

lạc đà 47

hươu 30

rái cá 98

cừu non 82

cừu 16

hươu cao cổ 39

lạc đà không bướu 89

báo sư tử 107

thú họ mèo lớn 67

chó lai 69

hải cẩu 54

chó sói, sói 28

chuột cống 34

gấu túi, koala 118

cá 22

macmot, sóc đất 101

rắn 49

cá sấu 48

kiến 60

tê giác 41

voi 38

gà con 87

bướm 62

gấu trúc 45

bò cái, bò 14

chim 11

chuột 7

báo đen 106

ngỗng 21

mèo đực 74

tuần lộc 91

bọ cạp 57

bê 78

chó con 4

hổ 36

báo hoa mai 104

cá heo 51

lửng 95
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mèo con 6

ngựa 13

thú mỏ vịt 119

chuột hamster 8

trâu 109

chim cánh cụt 55

tinh tinh 44

linh cẩu 108

cáo 27

vịt 20

lợn, heo 15

đàn, bầy 68

gấu 29

chồn mác-tét, chồn 96

gấu mèo 102

chuột túi, kangaroo 46

ong 59

linh dương 112

chó bulldog 73

giun, sâu 64

gà tây 88

hoẵng 31

thú ăn kiến 120

bò bison 110

mèo 5

lừa 18

cá voi 52

cừu đực 83

sóc sinsin, chinchilla 76

thú săn mồi, thú ăn thịt 66

dơi 103

vượn cáo 117

chó 3

nai sừng tấm 90

lợn rừng 92

thỏ 9

chuột chũi 100

dê 17

rùa 50

ốc sên 63

chuột lang 75

lợn đực 81

đại bàng 33

hà mã 42

dê đực 84

báo đốm 105

linh miêu 94

động vật, con vật 1

chó lạp xưởng 70

ruồi 61

khỉ đầu chó 116

ngựa con 80

khỉ đột 114

gà 19

khỉ 43

đười ươi 115

thú cưng, vật nuôi 2
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